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Luật Giao dịch Điện tử: 

 
Những điểm mới cơ bản của Luật Giao dịch điện tử 2023 

 

Luật Giao dịch điện tử số 

20/2023/QH15 được Quốc hội 

thông qua ngày 22/6/2023 và sẽ 

có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 

(“Luật GDĐT 2023”). Luật mới 

có nhiều nội dung mới so với 

Luật Giao dịch điện tử số 

51/2005/QH11 được Quốc hội 

thông qua ngày 29/11/2005 

(“Luật GDĐT 2005”). Cụ thể: 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

 

Luật GDĐT 2023 bỏ quy 

định “Các quy định của 

Luật này không áp dụng đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà và các bất động sản khác, văn bản về thừa kế, giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, 

giấy khai sinh, giấy khai tử, hối phiếu và các giấy tờ có giá khác.” của Luật GDĐT 2005. 

Như vậy, Luật mới đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, cho phép nhiều giao dịch quy định tại 

nhiều luật khác nhau trước đây không thể giao dịch trên môi trường điện tử, thì nay đều có 

thể thực hiện được trên môi trường điện tử. 

 

2. Giải thích từ ngữ 

 

Luật GDĐT 2023 có kế thừa một số định nghĩa trong Luật GDĐT 2005, đồng thời: 

 

(a) Bổ sung thêm một số định nghĩa mới như: 

 

(i) “Dữ liệu điện tử” là dữ liệu được tạo ra, xử lý, lưu trữ bằng phương tiện điện 

tử; 

(ii) “Dữ liệu số” là dữ liệu điện tử được tạo lập bằng phương pháp dùng tín hiệu 

số; 

(iii) “Dữ liệu chủ” là dữ liệu chứa thông tin cơ bản nhất để mô tả một đối tượng 

cụ thể, làm cơ sở để tham chiếu, đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu hoặc các tập 

dữ liệu khác nhau; 

(iv) “Dấu thời gian” là dữ liệu điện tử gắn với thông điệp dữ liệu cho phép xác 

định thời gian của thông điệp dữ liệu đó tồn tại ở một thời điểm cụ thể; và 

(v) “Môi trường điện tử” là môi trường mạng viễn thông, mạng Internet, mạng 

máy tính, hệ thống thông tin. 

 

(b) Và, sửa đổi một số định nghĩa như: 
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(i) “Chứng thư điện tử” là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản xác 

nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát hành 

dưới dạng dữ liệu điện tử; 

(ii) “Chữ ký điện tử” là chữ ký được tạo lập dưới dạng dữ liệu điện tử gắn liền 

hoặc kết hợp một cách lô gíc với thông điệp dữ liệu để xác nhận chủ thể ký và 

khẳng định sự chấp thuận của chủ thể đó đối với thông điệp dữ liệu; 

(iii) “Chữ ký số” là chữ ký điện tử sử dụng thuật toán khóa không đối xứng, gồm 

khóa bí mật và khóa công khai, trong đó khóa bí mật được dùng để ký số và 

khóa công khai được dùng để kiểm tra chữ ký số. Chữ ký số bảo đảm tính xác 

thực, tính toàn vẹn và tính chống chối bỏ nhưng không bảo đảm tính bí mật 

của thông điệp dữ liệu; và 

(iv) “Dịch vụ chứng thực chữ ký số” là dịch vụ do tổ chức cung cấp dịch vụ cung 

cấp để xác thực chủ thể ký số trên thông điệp dữ liệu, bảo đảm tính chống chối 

bỏ của chủ thể ký với thông điệp dữ liệu và bảo đảm tính toàn vẹn của thông 

điệp dữ liệu được ký. 

 

3. Thông điệp dữ liệu 

 

Luật GDĐT 2023 đã: 

 

(a) phân loại thông điệp dữ liệu thành thông điệp dữ liệu được tạo ra, phát sinh trong quá 

trình giao dịch và thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy;  

(b) bổ sung quy định về thông điệp dữ liệu được công chứng, chứng thực; và 

(c) làm rõ yêu cầu thứ ba để văn bản, chứng từ, hồ sơ, tài liệu hoặc thông tin có thể được 

lưu trữ dưới dạng thông điệp dữ liệu. Theo đó, thông điệp dữ liệu phải được lưu trữ 

theo một cách thức nhất định cho phép xác định không chỉ nguồn gốc khởi tạo và thời 

gian gửi, nhận thông điệp dữ liệu như Luật GDĐT 2005, mà còn cả người gửi và 

người nhận thay vì chỉ xác định nơi đến như Luật GDĐT 2005. 

 

4. Chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ liệu 

 

Luật GDĐT 2023 cũng quy định về chuyển đổi hình thức giữa văn bản giấy và thông điệp dữ 

liệu. Theo đó: 

 

(a) Thông điệp dữ liệu được chuyển đổi từ văn bản giấy phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

sau đây: 

 

(i) Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn như bản giấy; 

(ii) Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được để tham 

chiếu; 

(iii) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ văn bản giấy sang thông điệp 

dữ liệu và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi; và 

(iv) Trường hợp văn bản giấy là giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, văn bản 

xác nhận, văn bản chấp thuận khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phát 

hành thì việc chuyển đổi phải đáp ứng các yêu cầu (i), (ii) và (iii) nói trên và 
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phải có 

chữ ký số 

của cơ 

quan, tổ 

chức thực 

hiện 

chuyển 

đổi, trừ 

trường 

hợp pháp 

luật có 

quy định 

khác. Hệ 

thống 

thông tin 

phục vụ chuyển đổi phải có có tính năng chuyển đổi từ văn bản giấy sang 

thông điệp dữ liệu. 

 

(b) Văn bản giấy được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

sau đây: 

 

(i) Thông tin trong văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn như thông điệp dữ liệu; 

(ii) Có thông tin để xác định được hệ thống thông tin và chủ quản hệ thống thông 

tin tạo lập, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu gốc để tra cứu; 

(iii) Có ký hiệu riêng xác nhận đã được chuyển đổi từ thông điệp dữ liệu sang văn 

bản giấy và thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển đổi; và 

(iv) Trường hợp thông điệp dữ liệu là chứng thư điện tử thì việc chuyển đổi phải 

đáp ứng các yêu cầu (i), (ii) và (iii) nói trên và phải có chữ ký, con dấu (nếu 

có) của cơ quan, tổ chức thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật. Hệ 

thống thông tin phục vụ chuyển đổi phải có có tính năng chuyển đổi từ thông 

điệp dữ liệu sang văn bản giấy. 

 

(c) Giá trị pháp lý của văn bản được chuyển đổi tuân theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

 

5. Chứng thư điện tử 

 

Theo Luật GDĐT 2023: 

 

(a) Thông tin trong chứng thư điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau 

đây: 

 

(i) Chứng thư điện tử được ký bằng chữ ký số của cơ quan, tổ chức phát hành 

theo quy định của Luật này; 

(ii) Thông tin trong chứng thư điện tử có thể truy cập và sử dụng được dưới dạng 

hoàn chỉnh; và 
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(iii) Trường hợp pháp luật yêu cầu chỉ ra thời gian liên quan đến chứng thư điện tử 

thì chứng thư điện tử phải có dấu thời gian. 

 

(b) Chứng thư điện tử do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để được 

công nhận và sử dụng tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp 

được miễn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

 

(c) Việc chuyển giao quyền sở hữu đối với chứng thư điện tử phải đáp ứng đầy đủ các 

yêu cầu sau đây: 

 

(i) Chứng thư điện tử khẳng định được chủ thể sở hữu và chỉ chủ thể này đang 

kiểm soát chứng thư điện tử đó; 

(ii) Yêu cầu để thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc, bao gồm: 

 Thông tin trong thông điệp dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn kể từ khi 

được khởi tạo lần đầu tiên dưới dạng một thông điệp dữ liệu hoàn 

chỉnh. 

Thông tin trong thông điệp dữ liệu được xem là toàn vẹn khi thông tin 

đó chưa bị thay đổi, trừ những thay đổi về hình thức phát sinh trong 

quá trình gửi, lưu trữ hoặc hiển thị thông điệp dữ liệu; 

 Thông tin trong thông điệp dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được 

dưới dạng hoàn chỉnh; 

(iii) Hệ thống thông tin phục vụ việc chuyển giao chứng thư điện tử phải đáp ứng 

yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của 

pháp luật về an toàn thông tin mạng; và 

(iv) Yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 

(d) Hệ thống thông tin phục vụ việc lưu trữ, xử lý chứng thư điện tử phải đáp ứng yêu cầu 

bảo đảm an toàn thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an 

toàn thông tin mạng. 

 

6. Chữ ký điện tử 

 

Luật GDĐT 2023 cơ bản không thay đổi về nguyên tắc, mà chỉ khái quát hóa, sửa đổi, bổ 

sung quy định cụ thể về chữ ký điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số đã từng được 

quy định trong Luật GDĐT 2005. 

 

Luật GDĐT 2023 phân loại chữ ký điện tử theo phạm vi sử dụng, bao gồm: 

 

(a) Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng 

riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; 

(b) Chữ ký số công cộng là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công cộng và được 

bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng; và 

(c) Chữ ký số chuyên dùng công vụ là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công vụ 

và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ. 

 

Trong đó: 
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(a) Chữ ký điện tử chuyên dùng phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 

 

(i) Xác nhận 

chủ thể ký 

và khẳng 

định sự 

chấp thuận 

của chủ 

thể ký đối 

với thông 

điệp dữ 

liệu; 

(ii) Dữ liệu tạo 

chữ ký 

điện tử 

chuyên 

dùng chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệu dữ liệu được chấp thuận; 

(iii) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chuyên dùng chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký 

tại thời điểm ký; và 

(iv) Hiệu lực của chữ ký điện tử chuyên dùng có thể được kiểm tra theo các điều 

kiện do các bên tham gia thỏa thuận. 

 

(b) Chữ ký số là chữ ký điện tử đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây: 

 

(i) Xác nhận chủ thể ký và khẳng định sự chấp thuận của chủ thể ký đối với thông 

điệp dữ liệu; 

(ii) Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ gắn duy nhất với nội dung của thông điệu dữ liệu 

được chấp thuận; 

(iii) Dữ liệu tạo chữ ký số chỉ thuộc sự kiểm soát của chủ thể ký tại thời điểm ký; 

(iv) Mọi thay đổi đối với thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát 

hiện; 

(v) Phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số. Trường hợp chữ ký số chuyên 

dùng công vụ phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ. Trường hợp chữ ký 

số công cộng phải được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số của tổ chức cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng; và 

(vi) Phương tiện tạo chữ ký số phải bảo đảm dữ liệu tạo chữ ký số không bị tiết lộ, 

thu thập, sử dụng cho mục đích giả mạo chữ ký; bảo đảm dữ liệu được dùng 

để tạo chữ ký số chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất; không làm thay đổi dữ 

liệu cần ký. 

 

Luật GDĐT 2023 khẳng định chỉ chữ ký điện tử chuyên dùng được Bộ Thông tin và Truyền 

thông (“Bộ TTTT”) cấp chứng nhận chữ ký điện tử chuyên dùng bảo đảm an toàn hoặc chữ 

ký số mới có giá trị pháp lý tương đương chữ ký tươi của cá nhân đó trong văn bản giấy. Theo 

đó, việc sử dụng các hình thức xác nhận khác bằng phương tiện điện tử (như chữ ký scan, chữ 

ký hình ảnh, mật khẩu sử dụng một lần (OTP), tin nhắn (SMS),…) để thể hiện sự chấp thuận 

của chủ thể ký đối với thông điệp dữ liệu không phải là chữ ký điện tử. 
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7. Dịch vụ tin cậy 

 

Luật GDĐT 2023 lần đầu tiên quy định về các dịch vụ tin cậy, bao gồm:  

 

(a) Dịch vụ cấp dấu thời gian: là dịch vụ để gắn thông tin về thời gian vào thông điệp dữ 

liệu. Dấu thời gian được tạo ra dưới dạng chữ ký số. Thời gian được gắn vào thông 

điệp dữ liệu là thời gian mà tổ chức cung cấp dịch vụ cấp dấu thời gian nhận được 

thông điệp dữ liệu và được tổ chức đó chứng thực; 

(b) Dịch vụ chứng thực thông điệp dữ liệu: bao gồm dịch vụ lưu trữ và xác nhận tính toàn 

vẹn của thông điệp dữ liệu; và dịch vụ gửi, nhận thông điệp dữ liệu bảo đảm; và 

(c) Dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.  

 

Luật GDĐT 2023 xác định rõ các dịch vụ tin cậy là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện. Theo đó: 

 

(a) Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải đáp ứng các điều kiện, bao gồm: 

 

(i) Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt 

Nam; 

(ii) Đáp ứng điều kiện tài chính, nhân lực quản lý và kỹ thuật phù hợp với từng 

loại dịch vụ tin cậy; 

(iii) Hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ tin cậy đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tối thiểu cấp độ 3 theo quy định của pháp luật về an toàn thông 

tin mạng; 

(iv) Có phương án kỹ thuật phục vụ hoạt động cung cấp dịch vụ phù hợp với từng 

loại dịch vụ tin cậy; và 

(v) Có phương án sẵn sàng kết nối kỹ thuật phục vụ giám sát, kiểm tra, báo cáo 

số liệu bằng phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về dịch 

vụ tin cậy. 

 

Ngoài ra, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại 

còn phải đáp ứng điều kiện hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử 

theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử. 

 

(b) Tổ chức cung cấp dịch vụ tin cậy phải có giấy phép kinh doanh dịch vụ do Bộ TTTT 

cấp, trừ dịch vụ chứng thực hợp đồng điện tử trong thương mại. Tổ chức được quyền 

đăng ký một hoặc nhiều dịch vụ tin cậy. Thời hạn của giấy phép này là 10 năm. 

 

8. Công nhận chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài, tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài 
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Luật GDĐT 2023 quy 

định cụ thể hơn về việc 

công nhận chữ ký điện tử 

nước ngoài, chứng thư 

chữ ký điện tử nước 

ngoài, tổ chức cung cấp 

dịch vụ chứng thực chữ 

ký điện tử nước ngoài. 

Theo đó: 

 

(a) Điều kiện công 

nhận chữ ký điện 

tử nước ngoài, 

chứng thư chữ ký 

điện tử nước 

ngoài tại Việt Nam, bao gồm: 

 

(i) Chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài phải phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký điện tử, chứng thư chữ ký điện 

tử theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa 

nhận hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; và 

(ii) Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài hình thành dựa trên thông tin định danh 

đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân nước ngoài. 

 

(b) Điều kiện công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài, 

bao gồm: 

 

(i) Thành lập và hoạt động hợp pháp tại quốc gia đăng ký hoạt động; có báo cáo 

kiểm toán kỹ thuật của hệ thống cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử 

từ tổ chức kiểm toán hoạt động hợp pháp tại quốc gia đăng ký hoạt động; 

(ii) Chữ ký điện tử nước ngoài, chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài do tổ chức 

cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử nước ngoài cung cấp phải phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chữ ký điện tử theo quy định của 

pháp luật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế đã được thừa nhận hoặc điều ước 

quốc tế mà Việt Nam là thành viên; 

(iii) Chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký điện tử nước ngoài cung cấp hình thành dựa trên thông tin định danh 

đầy đủ đã được xác thực của tổ chức, cá nhân nước ngoài; 

(iv) Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký điện tử điện tử nước ngoài phải 

cập nhật trạng thái của chứng thư chữ ký điện tử nước ngoài vào hệ thống 

chứng thực dịch vụ tin cậy của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam; và 

(v) Có văn phòng đại diện tại Việt Nam./. 
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Các lĩnh vực khác: 
 

Tài chính 

 Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/07/2023 sửa đổi Nghị định số 62/2017/NĐ-CP hướng 

dẫn Luật Đấu giá tài sản; 

 Thông tư số 48/2023/TT-BTC ngày 12/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc 

quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công; 

 Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 04/07/2023 hợp nhất Thông tư hướng dẫn giao 

dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi 

của Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 

 

Ngân hàng 

 Quyết định số 1367/QĐ-NHNN ngày 14/07/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực 

hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam; 

 Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/07/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-NHNN ngày 12/07/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, Chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng; 

 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-NHNN ngày 12/07/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

hợp nhất Thông tư quy định việc nhập khẩu hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam; 

 Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-NHNN ngày 07/07/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam hợp nhất Thông tư quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng. 

 

Chứng khoán 

 Quyết định số 786/QĐ-SGDHN ngày 18/07/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về 

Bộ Quy trình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên hệ thống giao dịch trái phiếu 

doanh nghiệp của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 Quyết định số 759/QĐ-SGDHN ngày 13/07/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về 

tài liệu Hướng dẫn thành viên triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch Trái 

phiếu Doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 Quyết định số 56/QĐ-SGDVN ngày 10/07/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 
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về Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 

 Quyết định số 55/QĐ-SGDVN ngày 10/07/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam 

về Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do Sở Giao dịch Chứng 

khoán Việt Nam ban hành; 

 Quyết định số 49/QĐ-VSD ngày 06/07/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

về Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; 

 Quyết định số 44/QĐ-VSD ngày 06/07/2023 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

về Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. 

 

Thuế 

 Quyết định số 970/QĐ-TCT ngày 14/07/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Quy 

trình kiểm tra thuế; 

 Quyết định số 3547/QĐ-UBND ngày 10/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo vụ thu hoạch chính trên địa bàn 

Thành phố Hà Nội (vụ chiêm năm 2023). 

 

Thương mại 

 Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/07/2023 sửa đổi Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh 

doanh có điều kiện, Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 về quản lý và sử dụng 

con dấu, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo; 

 Quyết định số 1876/QĐ-BCT ngày 21/07/2023 của Bộ Công Thương về Kế hoạch chuyển 

đổi số của Bộ Công Thương năm 2023; 

 Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/07/2023 của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính 

mới và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công 

an; 

 Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BCT ngày 26/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hợp 

nhất Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công 

thương thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban Nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BCT ngày 12/07/2023 của Bộ Công Thương hợp nhất Thông 

tư hướng dẫn Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo. 

 

Lao động 

 Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 24/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-56-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-96-2016-ND-CP-99-2016-ND-CP-137-2020-ND-CP-565353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-56-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-96-2016-ND-CP-99-2016-ND-CP-137-2020-ND-CP-565353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-56-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-96-2016-ND-CP-99-2016-ND-CP-137-2020-ND-CP-565353.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-56-2023-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-96-2016-ND-CP-99-2016-ND-CP-137-2020-ND-CP-565353.aspx
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phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý 

các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; 

 Quyết định số 3682/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu 

công nghiệp và chế xuất Hà Nội; 

 Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2936/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định vị trí việc 

làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 07/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền tiếp nhận 

của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban quản lý Khu công nghệ 

cao Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Y tế 

 Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 24/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại các Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 của Chính phủ và Thông tư số 

10/2023/TT-BYT ngày 11/05/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

 Quyết định số 2959/QĐ-BYT ngày 24/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em; 

 Quyết định số 2951/QĐ-BYT ngày 21/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án Phát 

triển các loại hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch đến năm 2030; 

 Quyết định số 2936/QĐ-BYT ngày 20/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tài liệu chuyên 

môn Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi; 

 Quyết định số 2933/QĐ-BYT ngày 19/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Đề cương tài liệu 

chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 2953/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, 

Chữa bệnh, Y dược học cổ truyền thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Quyết định số 2869/QĐ-BYT ngày 13/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Hướng dẫn 

triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng 1000 ngày đầu đời; 

 Quyết định số 2860/QĐ-BYT ngày 12/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế đính chính Thông tư 
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số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua 

sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

 Quyết định số 2855/QĐ-BYT ngày 12/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố thủ tục hành 

chính thay thế trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/07/2016 quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 2796/QĐ-BYT ngày 06/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Tài liệu 

"Hướng dẫn về khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi"; 

 Quyết định số 2767/QĐ-BYT ngày 04/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tài liệu chuyên môn 

“Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính”; 

 Quyết định số 2762/QĐ-BYT ngày 04/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Tài liệu Hướng dẫn 

Phục hồi chức năng tại khu trung chuyển trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Quyết định số 2760/QĐ-BYT ngày 04/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết Dengue; 

 Thông tư số 15/2023/TT-BYT ngày 20/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định giá tối 

đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt 

tiêu chuẩn. 

 

Giáo dục 

 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BGDĐT ngày 21/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong 

lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGDĐT ngày 14/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; 

 Quyết định số 1257/QĐ-SGDĐT ngày 25/07/2023 của Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố 

Hà Nội về phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính của Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2082/QÐ-BGDÐT ngày 21/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ 

đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2023; 

 Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ 

thông; 

 Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở; 
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 Quyết định số 2001/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học; 

 Quyết định số 2000/QĐ-BGDĐT ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; 

 Quyết định số 1974/QĐ-BGDĐT ngày 06/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Quy định cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

 Quyết định số 1973/QĐ-BGDĐT ngày 06/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ đào tạo quốc tế và Trung tâm Tư vấn giáo dục quốc tế thành 

Trung tâm Phát triển giáo dục quốc tế trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; 

 Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BGDĐT ngày 21/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BGDĐT ngày 21/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BGDĐT ngày 21/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành; 

 Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BGDĐT ngày 21/07/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp 

nhất Thông tư quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương 

viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành; 

 Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT ngày 17/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học. 

 

Thông tin - Truyền thông 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BQP ngày 08/07/2023 của Bộ Quốc phòng hợp nhất Nghị 

định hướng dẫn về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất khẩu, nhập khẩu sản 

phẩm mật mã dân sự; 

 Quyết định số 1346/QĐ-BTTTT ngày 21/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 1335/QĐ-BTTTT ngày 20/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
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thông công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 1230/QĐ-BTTTT ngày 10/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông về khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền 

tảng số quốc gia theo Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; 

 Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 05/07/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông công 

bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

 Quyết định số 29/2023/QĐ-UBND ngày 05/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh bãi bỏ Quyết định số 184/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 về Quy chế quản lý 

sử dụng chung cột điện trong phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

 Quyết định số 3782/QĐ-UBND ngày 25/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, 

thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1975/QĐ-BVHTTDL ngày 21/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

 Quyết định số 4999/QĐ-BCA-C06 ngày 17/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về Danh mục 

chi tiết hàng hóa thuộc diện quản lý và kiểm tra chuyên ngành, kèm theo mã số HS đối với 

vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; 

 Quyết định số 1894/QÐ-BVHTTDL ngày 14/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm; 

 Quyết định số 1872/QÐ-BVHTTDL ngày 13/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023; 

 Quyết định số 1785/QÐ-BVHTTDL ngày 11/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về chấm dứt hiệu lực thi hành một số Quyết định do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch ban hành 

 Quyết định số 1726/QÐ-BVHTTDL ngày 04/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/05/2023 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch 

hiệu quả, bền vững. 
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Giao thông vận tải 

 Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGTVT ngày 11/07/2023 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; 

 Quyết định số 891/QĐ-BGTVT ngày 25/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải công 

bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng 

đầu năm 2023; 

 Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 24/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch, 

chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng 

biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 3119/QĐ-BQP ngày 13/07/2023 của Bộ Quốc phòng công bố bãi bỏ thủ tục 

hành chính lĩnh vực giao thông đường thủy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc 

phòng; 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT ngày 27/07/2023 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu 

chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên 

ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban 

hành; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGTVT ngày 11/07/2023 của Bộ Giao thông Vận tải hợp 

nhất Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành; 

 Quyết định số 1373/QĐ-CHK ngày 04/07/2023 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Vận tải hàng không; 

 Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, 

thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. 

 

Xây dựng 

 Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BXD ngày 07/07/2023 của Bộ Xây dựng hợp nhất Nghị định 

quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành 

xây dựng; 

 Quyết định số 758/QĐ-BXD ngày 20/07/2023 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của 

Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 07/07/2023 của Bộ Xây dựng công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 
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 Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 06/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố thủ tục 

hành chính được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi 

chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 

 Quyết định số 694/QĐ-BXD ngày 03/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố thủ tục 

hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực 

giám định tư pháp xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng. 

 

Đất đai 

 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2023 của thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 17/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Tài nguyên - Môi trường 

 Quyết định số 3783/QĐ-UBND ngày 25/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý 

của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 2064/QĐ-BTNMT ngày 24/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình 

thủy lợi, thủy điện;  

 Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đính 

chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/03/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài 

nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Quyết định số 1979/QĐ-BTNMT ngày 17/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế; 

 Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050; 

 Quyết định số 1849/QĐ-BTNMT ngày 07/07/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Định 

mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

 Thông tư số 04/2023/TT-BTNMT ngày 06/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 1 Điều 7 và Khoản 2 Điều 75 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2064-QD-BTNMT-2023-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-dap-dang-573914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2064-QD-BTNMT-2023-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-dap-dang-573914.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-2064-QD-BTNMT-2023-gia-tri-dong-chay-toi-thieu-o-ha-luu-cac-ho-chua-dap-dang-573914.aspx
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Khoa học công nghệ 

 Quyết định số 1595/QĐ-BKHCN ngày 25/07/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 

thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ngày 18/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

hướng dẫn xây dựng và thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường; 

 Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 13/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hà Nội; 

 Quyết định số 1849/QĐ-BTNMT ngày 07/07/2023 của Bộ Tài nguyên và Mội trường về Định 

mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

 

Năng lượng 

 Nghị định số 45/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 hướng dẫn Luật Dầu khí; 

 Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 

hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; 

 Quyết định số 1689/QĐ-BCT ngày 04/072023 của Bộ Công Thương công bố Danh mục thủ 

tục hành chính mới được ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực dầu khí thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Công Thương. 

 

Hành chính - Tư pháp 

 Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/07/2023 sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/08/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BQP ngày 03/07/2023 của Bộ Quốc phòng hợp nhất Nghị 

định quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; 

 Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 18/07/2023 của Chính phủ phê duyệt kết quả pháp điển hệ 

thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: An ninh quốc gia; Dân số, trẻ em, gia đình, 

bình đẳng giới; Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác; Tổ chức bộ máy Nhà nước; Trật tự, 

an toàn xã hội và 08 đề mục; 

 Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 19/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

phê duyệt Phương án tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính được lựa chọn xây 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-12-2023-QD-TTg-cap-Giay-chung-nhan-chuyen-giao-cong-nghe-khuyen-khich-chuyen-giao-566353.aspx
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dựng dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, kết nối, chia sẻ với 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Thành phố Hà 

Nội năm 2023; 

 Quyết định số 3817/QĐ-UBND ngày 27/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội 

đính chính mã định danh điện tử tại Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 03/07/2023; 

 Quyết định số 2960/QĐ-UBND ngày 20/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính quyền địa phương; sự nghiệp công 

lập thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 256/QĐ-VKSTC ngày 18/07/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân 

Tối cao về Biểu mẫu kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 

tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

 Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ngày 18/07/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân 

Tối cao về Quy chế kiểm sát việc xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi 

đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

 Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội 

vụ thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện, Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 18/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tư 

pháp thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận - huyện Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

 Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành 

động quốc gia hoàn thiện chính sách và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh doanh có 

trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 2023-2027; 

 Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14/07/2023 của Bộ Công an công bố thủ tục hành chính 

mới và được thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền của Bộ Công 

an. 

 

Nông - Lâm - Ngư nghiệp 

 Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/07/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; 

 Quyết định số 2888/QĐ-BNN-TS ngày 19/07/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn về Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện Đề án 

Chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái; 

 Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy 

hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 05/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 
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Chí Minh ban hành Quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh; 

 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 05/07/2023 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh ban hành Quy chế quản lý rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

Văn bản khác 

 Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/07/2023 hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm; 

 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/07/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương; 

 Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/07/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh 

tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030; 

 Quyết định số 1491/QĐ-BTC ngày 17/07/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-CP ngày 02/06/2023 của Chính phủ về Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương 

hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 

 Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 14/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình thực hiện 

các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; 

 Quyết định số 827/QĐ-TTg ngày 11/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội 

đồng điều phối vùng Tây Nguyên; 

 Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội 

đồng điều phối vùng đồng bằng sông Hồng; 

 Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 11/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội 

đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ; 

 Quyết định số 824/QĐ-TTg ngày 11/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội 

đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; 

 Quyết định số 816/QĐ-TTg ngày 07/07/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực 

hiện Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 10/2023/QĐ-KTNN ngày 05/07/2023 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về Quy 

định khiếu nại, kiến nghị và khởi kiện trong hoạt động kiểm toán Nhà nước; 

 Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 06/07/2023 của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà 

Nọi quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, 

mượn, ở nhờ tại Thành phố Hà Nội; 

 Công văn số 5924/BKHĐT-TCCB ngày 26/07/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đính 

chính Phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2023/TT-BKHĐT ngày 20/04/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Nguyễn Thị Vân 

Trợ lý Tổng Giám Đốc 

E: nt.van@vision-associates.com 

M: (+84) 904 172 728 

 

 

 

 

 

Ông Lê Nguyễn Anh Vũ 

Giám Đốc Văn phòng TP. Hồ Chí Minh 

E: lna.vu@vision-associates.com 

M: (+84) 914 474 000 
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Ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc 

Tổng Giám Đốc 

E: pnx.bac@vision-associates.com 

M: (+84) 913 216 031 

 

Ông Lưu Tiến Ngọc 

Phó Tổng Giám Đốc 

E: lt.ngoc@vision-associates.com 

M: (+84) 903 251 617 

 

 

 

 

 

Bà Lê Quỳnh Anh 

Giám đốc Văn phòng Luật 

E: lq.anh@vision-associates.com 

M: (+84) 0913 563 961 

 

Bà Nguyễn Nguyệt Dzung 

Giám đốc Văn phòng Sở hữu Trí tuệ 

E: nn.dzung@vision-associates.com 

M: (+84) 904 150 119 

 

 

VĂN PHÒNG TP. HỒ CHÍ MINH 

Phòng 905, Tầng 9, Tòa nhà Citilight Tower 

45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam  

Điện thoại: 84-28-3823 6495  

Fax: 84-28-3823 6496 

E-mail: hcmvision@vision-associates.com 

 

 

 

VĂN PHÒNG HÀ NỘI 

Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội, 

49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại: 84-24-3934 0629 

Fax: 84-24-3934 0631 

E-mail: vision@vision-associates.com 
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